
Tên Cơ quan chủ 

quản 

Bậc học Đối tượng Điều kiện ứng tuyển Ngành nghề/ Lĩnh vực đào tạo Chế độ học bổng Thời gian tuyển sinh Cam kết

ADB 

(Nhật Bản)

Ngân hàng Phát 

triển Châu Á 

(ADB)

Thạc sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam và không giữ hai 

quốc tịch của bất kỳ quốc gia 

phát triển nào 

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi 

tại thời điểm nộp đơn

- Trình độ học vấn: Có bằng Cử nhân với thành tích 

học tập xuất sắc. Không được nộp đơn nếu đã có bằng 

Thạc sĩ trước đó 

- Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 02 năm kinh 

nghiệm làm việc chuyên môn toàn thời gian, được tính 

hợp sau khi tốt nghiệp đại học cho tới thời điểm nộp đơn

- Sức khỏe: Có sức khỏe tốt cả thể chất và tinh thần

- Năng lực ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp, đọc và 

viết tiếng Anh thành thạo để theo học

- Tìm kiếm giáo sư hướng dẫn phù hợp với đề tài nghiên 

cứu 

- Ứng viên không nộp đơn trực tiếp cho ADB 

mà phải nộp thông qua trường đại học được chỉ 

định

- Các ngành học: 

  + Khoa học và Công nghệ 

  + Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý 

  + Nghiên cứu phát triển 

  + Luật và Chính sách công 

- Xem chi tiết tại: Thông tin về học bổng ADB

- 100% học phí.

- Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng (bao 

gồm cả chi phí nhà ở)

- Chi phí mua sách vở và tài liệu học 

tập

- Bảo hiểm y tế và tai nạn cho sinh 

viên

- Chi phí đi lại: Vé máy bay khứ hồi 

hạng phổ thông.

- Hỗ trợ nghiên cứu: Đối với các học 

giả làm nghiên cứu, có thể nhận thêm 

trợ cấp để chuẩn bị luận văn, in ấn và 

các chi phí liên quan khác

- Khác: Lệ phí xin visa, thuế sân bay 

và chi phí hành lý

Hạn nộp hồ sơ: Tháng 

10 hàng năm

Cam kết trở về 

Việt Nam làm 

việc tối thiểu 02 

năm sau khi tốt 

nghiệp

JDS 
(Nhật Bản)Trung tâm Hợp 

tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICE)

Thạc sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam đang sinh sống tại 

Việt Nam

- Độ tuổi: Từ 24 đến 39 tuổi 

- Chỉ dành cho cán bộ, công 

chức, viên chức nhà nước

- Trình độ học vấn: Có bằng cử nhân hệ chính quy 

được Chính phủ Việt Nam hoặc nước ngoài công nhận

- Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 12 tháng kinh 

nghiệm làm việc toàn thời gian tại cơ quan hiện tại 

(thuộc khu vực công, có đóng phí bảo hiểm xã hội) tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ và đặc biệt là công việc phải 

liên quan đến lĩnh vực đã chọn 

- Sức khỏe: Có sức khỏe tốt cả thể chất và tinh thần

- Yêu cầu về Ngoại ngữ và năng lực

  + Tiếng Anh: Sử dụng tốt cả bốn kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. Ứng viên cuối cùng phải đạt điểm TOEFL ITP 

500 (iBT 46) hoặc IELTS 5.5 trở lên (không có kỹ năng 

nào dưới 5.0). 

  + Kỳ thi năng lực: Ứng viên sẽ phải tham gia bài kiểm 

tra tiếng Anh và bài kiểm tra Toán (Có một số chuyên 

ngành sẽ được miễn thi Toán)

- Nộp đề cương nghiên cứu: Đề tài gắn liền với các vấn 

đề phát triển của lĩnh vực ứng tuyển và có tính ứng dụng 

vào lộ trình sự nghiệp của ứng viên và trách nhiệm tại cơ 

quan hiện tại. 

- Thời gian: 02 năm 

- Bao gồm Tiều chương trình (Sub-Programs) 

và Thành phần (Components)

  + Kinh tế và Năng lực cạnh tranh

     - Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường

     - Cơ sở hạ tầng và Giao thông

     - Năng lượng

     - Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp

  + Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

  + Y tế và An sinh xã hội 

  + Biến đổi khí hậu, Thiên tai và Môi trường

  + Tăng cường Quản trị

      - Hệ thống Pháp luật

      - Năng lực Hành chính

- Có danh sách trường cố định cho từng 

ngành, xem chi tiết tại: Thông tin trường và 

ngành học cụ thể

- Hỗ trợ tài chính và chi phí học 

tập

  + 100% học phí

  + Học bổng hàng tháng 

  + Trợ cấp sách vở/ hội thảo 

- Chi phí đi lại và ổn định cuộc 

sống 

  + Vé máy bay  

  + Các khoản trợ cấp một lần: trợ 

cấp mới sang, nhà ở, vận chuyển đồ 

đạc

  + Bảo hiểm

- Hỗ trợ trong suốt quá trình tuyển 

chọn

Hạn nộp hồ sơ : Tháng 

3 hàng năm 

Trở về và tiếp tục 

công tác tại cơ 

quan cử đi trong 

thời gian ít nhất 

gấp hai lần thời 

gian học tập tại 

Nhật Bản 

DANH SÁCH HỌC BỔNG 100%
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JDS 
(Nhật Bản)Trung tâm Hợp 

tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICE)

Tiến sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam đang sinh sống tại 

Việt Nam

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi 

- Chỉ dành cho cán bộ, công 

chức, viên chức nhà nước

- Trình độ học vấn 

  + Phải là cựu học viên JDS đã hoàn thành bậc thạc sĩ, 

HOẶC là người đã có bằng Thạc sĩ từ một trường đại 

học ở nước ngoài (ngoài Việt Nam) theo hệ đào tạo 

chính quy

  + Về nguyên tắc, ứng viên phải có ít nhất một bài 

báo/bài viết đã được bình duyệt được xuất bản trong lĩnh 

vực nghiên cứu liên quan. Chấp nhận cả trường hợp bài 

viết đang trong quá trình bình duyệt hoặc có kế hoạch 

xuất bản cụ thể với giảng viên hướng dẫn dự kiến

- Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 12 tháng kinh 

nghiệm làm việc toàn thời gian tại cơ quan hiện tại 

(thuộc khu vực công, có đóng phí bảo hiểm xã hội) tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ và đặc biệt là công việc phải 

liên quan đến lĩnh vực đã chọn 

- Sức khỏe: Có sức khỏe tốt cả thể chất và tinh thần

- Sự chấp thuận của cơ quan: Phải được cơ quan chủ 

quản đồng ý cho đi học tiến sĩ trong 03 năm (cần nộp 

Thư cử đi học theo mẫu quy định)

- Người hướng dẫn tại Nhật Bản: Ứng viên phải tự 

liên hệ và nhận được Thư giới thiệu từ giáo sư hướng 

dẫn dự kiến tại trường đại học ở Nhật Bản

- Thời gian: 03 năm 

- Bao gồm Tiều chương trình (Sub-Programs) 

và Thành phần (Components)

  + Thúc đẩy Tăng trưởng Kinh tế và Tăng 

cường Năng lực Cạnh tranh Quốc tế

     - Tăng cường Hệ thống Kinh tế Thị trường 

     - Cải thiện Cơ sở Hạ tầng Kinh tế và Khả 

năng Tiếp cận Giao thông (Giao thông vận tải/ 

Năng lượng)

     - Phát triển Nguồn nhân lực cho Phát triển 

Công nghiệp 

     - Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  + Ứng phó với các vấn đề dễ bị tổn thương

     - Chăm sóc Sức khỏe / An sinh Xã hội

     - Ứng phó với các mối đe dọa của Biến đổi 

Khí hậu, Thiên tai, Phá hủy Môi trường

  + Tăng cường Quản trị 

     - Tăng cường Hệ thống Pháp luật

     - Tăng cường Năng lực Hành chính

- Ứng viên có thể đăng ký vào bất ký trường 

đại học nào tại Nhật Bản có khóa học phù 

hợp với khung chương trình (tiểu chương 

- Hỗ trợ tài chính và chi phí học 

tập

  + 100% học phí

  + Học bổng hàng tháng 

  + Trợ cấp sách vở/ hội thảo 

- Chi phí đi lại và ổn định cuộc 

sống 

  + Vé máy bay  

  + Các khoản trợ cấp một lần: trợ 

cấp mới sang, nhà ở, vận chuyển đồ 

đạc

  + Bảo hiểm

- Hỗ trợ trong suốt quá trình tuyển 

chọn

Hạn nộp hồ sơ: Tháng 

4 hàng năm

Trở về và làm 

việc cho cơ quan 

cử đi tại Việt 

Nam trong thời 

gian ít nhất 06 

năm

ĐÔNG Á KOICA
(Hàn Quốc)Cơ quan Hợp tác 

Quốc tế Hàn 

Quốc (KOICA)

Thạc sĩ, Tiến 

sĩ

- Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam

- Độ tuổi: Ưu tiên những ứng 

viên dưới 40 tuổi 

- Công việc: Đang là công 

chức, viên chức làm việc tại 

các cơ quan chính phủ, viện 

nghiên cứu, trường đại học 

công lập hoặc các tổ chức phát 

triển

- Trình độ học vấn: Đã có bằng Đại học tính đến trước 

thời điểm quy định 

  + Không áp dụng cho người đã từng nhận học bổng 

trình độ đại học hoặc sau đại học khác từ Chính phủ 

Hàn Quốc trước đó

- Kinh nghiệm làm việc

  + Thạc sĩ: có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực lựa chọn 

  + Tiến sĩ: có ít nhất 03 năm kinh nghiệm sau khi hoàn 

thành khóa học Thạc sĩ của chương trình KOICA

- Sự đề cử: Phải nhận được đề cử chính thức từ Chính 

phủ Việt Nam (thông qua cơ quan quản lý nhân sự hoặc 

chương trình ODA) 

- Sức khỏe: Có sức khỏe tốt cả thể chất và tinh thần

- Năng lực ngoại ngữ: Có khả năng sử dụng tiếng Anh 

tốt cả 04 kỹ năng để theo học hoàn toàn bằng tiếng Anh 

và làm luận văn (ưu tiên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS/ 

TOEFL)

- Thời gian

  + Thạc sĩ: 17 tháng  

  + Tiến sĩ: 36 tháng  

- Tập trung vào lĩnh vực phục vụ phát triển bền 

vững

  + Quản trị và Chính sách công 

  + Kinh tế và Tài chính 

  + Nông nghiệp và Môi trường 

  + Công nghệ thông tin 

  + Phát triển đô thị, Giao thông, Y tế và các lĩnh 

vực khác

- Xem danh sách trường tại Danh sách trường 

hợp lệ.

- 100% học phí

- Sinh hoạt phí: Được cấp 999.000 

KRW/tháng

- Vé máy bay: Vé khứ hồi hạng phổ 

thông cho lần đầu sang và lần cuối về 

nước

- Trợ cấp ổn định cuộc sống: 600.000 

KRW 

- Nhà ở: Được cung cấp ký túc xá 

miễn phí tại trường đại học tiếp nhận

- Bảo hiểm: Bảo hiểm y tế quốc gia 

và bảo hiểm tai nạn/bệnh tật riêng

- Hỗ trợ khác: Phí đào tạo tiếng Hàn, 

trợ cấp nghiên cứu và viết luận văn, 

các chuyến đi thực tế và hội thảo

- Trợ cấp hoàn thành khóa học: Nhận 

một lần 300.000 KRW trước khi rời 

Hàn Quốc

Hạn nộp hồ sơ hàng 

năm

- Tháng 01 - 02: Nộp 

hồ sơ 

- Tháng 3 - 5: Thẩm 

định hồ sơ 

- Tháng 6 - 7: Thông 

báo kết quả 

- Tháng 8: Nhập học 

chính thức 

Trở về và làm 

việc cho cơ quan 

cử đi tại Việt 

Nam 
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SINGA 

(Singapore)

Cơ quan Khoa 

học, Công nghệ 

và Nghiên cứu 

(A*STAR)

Tiến sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam 

- Điều kiện: Chưa từng học tập 

và tốt nghiệp tại bất kỳ cơ sở 

giáo dục đại học ở Singapore

- Trình độ học vấn

  + Có bằng Cử nhân với kết quả học tập xuất sắc 

(extraordinary academic records), có thể ứng tuyển ngay 

sau khi tốt nghiệp đại học mà không bắt buộc phải có 

bằng Thạc sĩ

  + Ứng viên có bằng Thạc sĩ vẫn có thể ứng tuyển và có 

thể được miễn giảm một số học phần trong chương trình 

Tiến sĩ

- Có niềm đam mê mạnh mẽ đối với việc thực hiện 

nghiên cứu  

- Năng lực ngoại ngữ

  + Ứng viên cần có kỹ năng viết và nói tiếng Anh thành 

thao 

  + SINGA không bắt buộc phải có các chứng chỉ cụ thể 

(như IELTS, TOEFL, GRE) vì khả năng ngôn ngữ sẽ 

được đánh giá trong quá trình phỏng vấn

  + Tuy nhiên, từng trường đại học tiếp nhận có thể vẫn 

yêu cầu các chứng chỉ này như một phần của thủ tục 

nhập học

- Hồ sơ ứng tuyển

  + Thư giới thiệu: ít nhất 02 thư giới thiệu đến từ các 

giảng viên hoặc người hướng dẫn học thuật 

- Thời gian: 04 năm

- Chương trình chỉ áp dụng cho các lĩnh vực 

Khoa học và Kỹ thuật bao gồm  Khoa học Y 

sinh, Khoa học Máy tính và Thông tin, Kỹ thuật 

và Công nghệ, Khoa học Vật lý

- Lĩnh vực Khoa học xã hội, Nhân văn, Kinh tế... 

không thuộc diện được cấp học bổng này

- Các trường đại học

  + Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

  + Đại học Công nghệ Nanyang (NTU)

  + Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore 

(SUTD)

  + Đại học Quản lý Singapore (SMU)

- Xem chi tiết tại: Thông tin về học bổng.

- 100% học phí

- Trợ cấp hàng tháng 

  + Mức ban đầu: 2.700 SGD/tháng.

  + Mức sau khi vượt qua kỳ thi đánh 

giá năng lực (Qualifying 

Examination): Tăng lên 3.200 

SGD/tháng

- Các khoản hỗ trợ một lần

  + Vé máy bay: Lên đến 1.500 SGD.

  + Trợ cấp ổn định cuộc sống: 1.000 

SGD

Thời hạn nộp đơn

- Cho kỳ nhập học 

tháng 01: Hạn chót 

01/6 của năm trước đó

- Cho kỳ nhập học 

tháng 8: Hạn chót 

01/12 của năm trước đó

Không ràng buộc

TIPP 

(Thái Lan)

Cơ quan Hợp tác 

Quốc tế Thái Lan 

(TICA)

Thạc sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam đang sinh sống tại 

Việt Nam

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi 

- Ưu tiên cán bộ, công chức, 

viên chức nhà nước 

- Trình độ học vấn: Đã có bằng Cử nhân và kinh 

nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực liên quan 

- Có niềm đam mê mạnh mẽ đối với việc thực hiện 

nghiên cứu  

- Năng lực ngoại ngữ

  + Ứng viên cần sử dụng tiếng Anh thành thạo 

  + Ứng viên tốt nghiệp chương trình đại học không 

bằng tiếng Anh bắt buộc phải vượt qua bài kiểm tra năng 

lực tiếng Anh theo quy định của trường đại học  

- Sức khỏe: Có thể trạng thể chất và tinh thần tốt, và 

không được mang thai trong quá trình ứng tuyển và 

học tập

- Thời gian: 02 năm (04 học kỳ)

- Chương trình học tập trung vào các chủ đề 

chính liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững 

(SDG)

  + Triết lý Kinh tế Tự túc (SEP) 

  + Y tế công cộng 

  + Nông nghiệp và An ninh lương thực 

  + Biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường 

  + Mô hình kinh tế Bio- Circular-Green (BCG).

  + Các chủ đề khác liên quan đến Mục tiêu Phát 

triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs)

- Các trường đại học hàng đầu như Đại học 

Chiang Mai, Đại học Mahidol, Đại học 

Kasetsart, và Đại học Chulalongkorn

- Xem chi tiết tại: Danh sách cụ thể các ngành 

học và trường

- 100% học phí

- Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông

- Trợ cấp hàng tháng: Sinh hoạt phí, 

tiền nhà

- Các khoản hỗ trợ khác: Trợ cấp 

định cư, sách vở, luận văn 

- Bảo hiểm

- Thị thực

Hạn nộp hồ sơ: Tháng 

01 - 02 hàng năm 

Thạc sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam

- Độ tuổi: Tối đa 35 tuổi tính 

đến ngày nộp đơn 

- Trình độ học vấn 

  + Phải có bằng Cử nhân (Ứng viên đã có bằng Thạc sĩ 

không được phép ứng tuyển lại bậc học này)

  + Điểm trung bình tích lũy (GPA) tối thiểu là 3.00

- Năng lực tiếng Anh

  + Cần có chứng chỉ còn hạn trong 2 năm với mức điểm 

tối thiểu: IELTS: 6.0/ TOEFL ITP: 500 hoặc TOEFL 

iBT: 61/ TOEIC: 575 hoặc các bài thi tương đương khác 

như Duolingo

  + Ứng viên tốt nghiệp chương trình đại học bằng tiếng 

Anh không bắt buộc nộp chứng chỉ này nếu có giấy xác 

nhận từ trường cũ

- Sức khỏe: Phải có báo cáo y tế được chứng thực bao 

gồm: khám thực thể, xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm 

(Lao, Giang mai, HIV/AIDS, Ebola, Mpox), kiểm tra 

sức khỏe tâm thần và xét nghiệm ma túy (âm tính). Báo 

cáo phải được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất

- Thời gian: Tối đa 03 năm (36 tháng), bao gồm

  + Học tiếng Indonesia (BIPA) (bắt buộc): Tối 

đa 12 tháng 

  + Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành: Tối đa 

24 tháng (04 học kỳ)

- Tất cả các khóa học chính thức sẽ được thực 

hiện bằng tiếng Indonesia (Bahasa Indonesia)

- Hơn 1.173 chương trình đào tạo ở nhiều lĩnh 

vực khác nhau như Khoa học, Kỹ thuật, Nhân 

văn, Khoa học xã hội, Kinh tế...

- Có 47 trường đại học đối tác tại Indonesia tiếp 

nhận học bổng KNB

- Xem chi tiết tại: Danh sách trường hợp lệ 

- 100% học phí, bao gồm chương 

trình đào tạo ngôn ngữ (BIPA) và 

chương trình chuyên ngành

- Trợ cấp hàng tháng

- Trợ cấp định cư

- Bảo hiểm y tế

- Vé máy bay khứ hồi .

- Hỗ trợ công bố khoa học: Hỗ trợ 

kinh phí xuất bản một bài báo khoa 

học trong suốt thời gian học

KNB 
(Indonesia)Tổng cục Giáo 

dục Đại học 

thuộc Bộ Giáo 

dục Đại học, 

Khoa học và 

Công nghệ Cộng 

hòa Indonesia

-  Ứng viên không 

được kết hôn 

hoặc có thai trong 

thời gian nhận 

học bổng

- Ứng viên phải 

trở về nước trong 

vòng 60 ngày sau 

khi hoàn thành 

chương trình hoặc 

được cấp chứng 

nhận tốt nghiệp

Hạn nộp hồ sơ: Tháng 

02 - 03 hàng năm 
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Tiến sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam

- Độ tuổi: Tối đa 40 tuổi tính 

đến ngày nộp đơn 

- Trình độ học vấn 

  + Phải có bằng Thạc sĩ (Ứng viên đã có bằng Tiến sĩ 

không được phép ứng tuyển lại bậc học này)

  + Điểm trung bình tích lũy (GPA) tối thiểu là 3.00

- Năng lực tiếng Anh

  + Cần có chứng chỉ còn hạn trong 2 năm với mức điểm 

tối thiểu: IELTS: 6.0/ TOEFL ITP: 530 hoặc TOEFL 

iBT: 71/ TOEIC: 640 hoặc các bài thi tương đương khác 

như Duolingo

  + Ứng viên tốt nghiệp chương trình đại học/ sau đại 

học bằng tiếng Anh không bắt buộc nộp chứng chỉ này 

nếu có giấy xác nhận từ trường cũ

- Sức khỏe: Phải có báo cáo y tế được chứng thực bao 

gồm: khám thực thể, xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm 

(Lao, Giang mai, HIV/AIDS, Ebola, Mpox), kiểm tra 

sức khỏe tâm thần và xét nghiệm ma túy (âm tính). Báo 

cáo phải được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất

- Thời gian: Tối đa 05 năm (60 tháng), bao gồm

  + Học tiếng Indonesia (BIPA) (bắt buộc): Tối 

đa 12 tháng 

  + Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành: Tối đa 

48 tháng (08 học kỳ)

- Tất cả các khóa học chính thức sẽ được thực 

hiện bằng tiếng Indonesia (Bahasa Indonesia)

- Hơn 1.173 chương trình đào tạo ở nhiều lĩnh 

vực khác nhau như Khoa học, Kỹ thuật, Nhân 

văn, Khoa học xã hội, Kinh tế...

- Có 47 trường đại học đối tác tại Indonesia tiếp 

nhận học bổng KNB

- Xem chi tiết tại: Danh sách trường hợp lệ 

NAM Á ICCR 

(Ấn Độ)

Hội đồng Quan 

hệ Văn hóa Ấn 

Độ (ICCR)

Thạc sĩ, Tiến 

sĩ

- Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam, hộ chiếu phải còn 

hạn ít nhất 02 năm tính đến 

ngày 01/7/2026

- Độ tuổi: Từ 18 đến 35 tuổi 

(dành cho Thạc sĩ), đến 40 tuổi 

(dành cho Tiến sĩ) 

  + Không có giới hạn độ tuổi 

trên cho các ngành về tiếng 

Hindi, tiếng Phạn

- Trình độ học vấn: Đã tốt nghiệp Đại học chính quy ít 

nhất 02 năm trước khi ứng tuyển. Ứng viên phải chọn 

ngành học thạc sĩ và tiến sĩ tương ứng hoặc liên quan 

đến ngành đã học ở bậc đại học 

- Năng lực tiếng Anh

  + Ứng viên phải thành thạo tiếng Anh (có khả năng nói 

lưu loát và hiểu bài giảng)

  + Bắt buộc phải nộp một bài luận 500 từ bằng tiếng 

Anh về một trong các chủ đề được đưa lên hệ thống 

  + Ứng viên có thể nộp thêm các chứng chỉ quốc tế như 

IELTS, TOEFL để chứng minh trình độ

- Sức khỏe: Phải có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, 

không mắc các bệnh truyền nhiễm và phải nộp giấy 

khám sức khỏe theo mẫu

- Yêu cầu riêng cho bậc Tiến sĩ: Phải nộp kèm bản tóm 

tắt đề cương nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu không nên 

liên quan đến việc thu thập dữ liệu tại quê nhà hoặc quốc 

gia ngoài Ấn Độ

- Thời gian

  + Thạc sĩ: 01 năm trở lên 

  + Tiến sĩ: 03 năm 

- Các chương trình học bổng: 

  + Chương trình học bổng chung Atal Bihari 

Vajpayee (GSS)

  + Chương trình học bổng trao đổi văn hóa Dr.S 

Radhakrishnan (CEP)

  + Chương trình học bổng hợp tác Mekong 

Ganga (MGC)

  + Chương trình học bổng khiêu vũ và âm nhạc 

Lata Mangeshkar

-  Hỗ trợ tất cả các ngành học, trừ Y khoa, Bán 

y khoa, Luật và các chương trình tích hợp 5 

năm, xem chi tiết tại: ICCR Scholarships 

Academic Year 2026-27 Guidelines/Rules for 

Foreign Students 1. Registration on A2A Portal 

a) Candidates shou

- Ứng viên được chọn tối đa 05 trường đại học/ 

khóa học theo thứ tự ưu tiên, xem chi tiết tại: 

Danh sách các trường đại học hợp lệ

- 100% học phí 

- Sinh hoạt phí hàng tháng: 20.000 - 

22.000 INR

- Hỗ trợ thuê nhà: 7.000 - 12.500 

INR/tháng 

- Trợ cấp học tập hàng năm: 7.000 - 

10.000 INR/năm 

- Trợ cấp luận văn (một lần): 7.000 

INR 

- Vé máy bay: Tùy thuộc vào từng 

diện học bổng cụ thể mà vé máy bay 

khứ hồi có thể được bao gồm hoặc 

không

- Lưu ý 

  + Ứng viên được khuyến cáo mang 

theo khoảng 1500 USD (40 triệu 

VNĐ) để chi trả phí sinh hoạt, đặt 

cọc ký túc xá và các chi phí ban đầu 

khác vì việc giải ngân học bổng có 

thể mất 2-3 tháng để hoàn tất thủ tục 

ngân hàng

  + Bảo hiểm y tế: Đây là điều kiện 

bắt buộc để nhận học bổng. Sinh viên 

Hạn chót: 15/4/2026 
(năm học 2026-2027)Không được phép 

làm thêm trong 

thời gian học và 

phải trở về nước 

trong vòng 02 

tháng sau khi 

hoàn thành khóa 

học

KNB 
(Indonesia)Tổng cục Giáo 

dục Đại học 

thuộc Bộ Giáo 

dục Đại học, 

Khoa học và 

Công nghệ Cộng 

hòa Indonesia

-  Ứng viên không 

được kết hôn 

hoặc có thai trong 

thời gian nhận 

học bổng

- Ứng viên phải 

trở về nước trong 

vòng 60 ngày sau 

khi hoàn thành 

chương trình hoặc 

được cấp chứng 

nhận tốt nghiệp

Hạn nộp hồ sơ: Tháng 

02 - 03 hàng năm 
ĐÔNG 

NAM Á

du
ng

nt
10

7-
24

/0
4/

20
26

 1
6:

52
:4

9-
du

ng
nt

10
7-

du
ng

nt
10

7-
du

ng
nt

10
7

https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://knb.kemdiktisaintek.go.id/
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy_Guidelines.pdf


ARES 

(Bỉ)

Chỉnh phủ Bỉ Thạc sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam, phải đang sinh sống 

và làm việc tại Việt Nam khi 

nộp đơn.

- Độ tuổi: Dưới 40 tuổi tính 

đến thời điểm bắt đầu khóa 

học.

- Trình độ học vấn: Có bằng cấp tương đương với bằng 

sau đại học của các trường đại học Bỉ (tương đương 

khoảng 300 tín chỉ ECTS) và Chỉ được nộp một đơn 

cho một khóa tuyển sinh

- Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 02 năm kinh 

nghiệm chuyên môn liên quan đến ngành học tại quốc 

gia đang phát triển sau khi tốt nghiệp đại học

- Năng lực ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng 

Pháp tùy theo yêu cầu của khóa học và cần cam kết học 

tiếng Pháp để hòa nhập

- Xem thêm tại: Thông tin chi tiết về học bổng 

- Thời gian: 01 năm 

- Ngôn ngữ giảng dạy (tùy chọn): Tiếng Anh 

hoặc tiếng Pháp

- Ứng viên có thể chọn từ 10 chương trình thạc 

sĩ chuyên sâu

  + Nhân quyền

  + Quản lý tích hợp các Rủi ro sức khỏe

  + Chuyên ngành Kinh tế quốc tế và phát triển

  + Nâng cao về Tài chính vi mô

  + Chuyên ngành Phương pháp luận y tế công 

cộng

  + Nâng cao về Vận tải và Logistics

  + Nâng cao về Thiết kế đổi mới xã hội

  + Nâng cao về Mối liên kết Nước–Năng 

lượng–Lương thực

  + Chuyên sâu về Quản lý rủi ro và thiên tai 

trong kỷ nguyên Anthropocene

  + Nâng cao về Khoa học y tế công cộng – Phân 

tích và đánh giá các chính sách, chương trình và 

hệ thống y tế quốc tế

- 100% học phí

- Trợ cấp sinh hoạt: Khoảng 1.150 

EUR/tháng trong 12 tháng

- Vé máy bay: Vé khứ hồi hạng phổ 

thông trên hãng được IATA phê 

duyệt.

- Bảo hiểm

- Chi phí visa

- Các khoản phụ cấp một lần: Trợ cấp 

khi mới đến nơi, phụ cấp nhập học và 

phí quay về nước

Hạn nộp hồ sơ: Tháng 

8 - 10 hàng năm

Kỳ vọng học viên 

sau khi tốt nghiệp 

sẽ trở về Việt 

Nam để sử dụng 

kiến thức đóng 

góp vào sự phát 

triển bền vững 

của quốc gia

Chevening 

(Anh)

Bộ Ngoại giao và 

Phát triển Anh 

(FCDO)

Thạc sĩ Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam

- Trình độ học vấn: Có bằng cử nhân tối thiếu 02 năm 

trước thời hạn ứng tuyển liên quan đến lĩnh vực/ ngành 

đăng ký 

- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 2.800 giờ tương 

đương 02 năm làm việc toàn thời gian, được tính hợp lệ 

sau khi tốt nghiệp

- Hồ sơ dự tuyển 

   + Nộp 03 chương trình thạc sĩ hợp lệ tại Anh

   + Nhận được ít nhất 01 thư mời nhập học vô điều kiện 

trước thời hạn quy định

- Xem thêm tại: Thông tin về học bổng Chevening

- Thời gian: 01 năm

- Năng lực lãnh đạo và tạo ảnh hưởng

- Định hướng nghề nghiệp gắn với vấn đề cấp 

thiết toàn cầu

   + Biến đổi khí hậu

   + Tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh 

vượng 

   + Xây dựng xã hội hòa nhập

- 100% học phí

- Sinh hoạt phí hàng tháng

- Vé máy bay khứ hồi

- Phụ cấp ban đầu và kết thúc khóa 

học

- Lệ phí visa

- Hỗ trợ tham gia sự kiện (travel 

grant)

Hạn nộp hồ sơ: Tháng 

10–11 hàng năm

Cam kết trở về 

Việt Nam làm 

việc tối thiểu 02 

năm sau khi tốt 

nghiệp

Erasmus 

Mundus 

(Châu Âu)

Ủy ban Châu Âu Thạc sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam

- Cư trú: Không cư trú (học 

tập và làm việc) tại Châu Âu 

quá 12 tháng trong 5 năm trở 

lại đây

- Trình độ học vấn: Có bằng tốt nghiệp bậc Cử nhân 

được cấp bởi các cơ quan chính phủ hoặc trường đại học 

có thẩm quyền

  + Điểm trung bình học tập (GPA): 3.2/4.0 trở lên. Ưu 

tiên những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất 

- Năng lực ngoại ngữ: Yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh, 

thông thường là IELTS từ 6.5 trở lên

- Hồ sơ ứng tuyển: CV, bài luận, thư giới thiệu, bằng 

cấp, bảng điểm, giấy chứng nhận cư trú, đề xuất nghiên 

cứu, v.v.

- Xem thêm tại: Thông tin chi tiết về học bổng

- Thời gian: Kéo dài từ 1 đến 2 năm 

- Các ngành học tiêu biểu: 

  + Môi trường bền vững

  + Khoa học và kỹ thuật

  + Hóa học

  + Công nghệ nano

  + Khoa học vũ trụ

  + An ninh mạng ứng dụng

  + Khoa học sức khỏe và các lĩnh vực khác

- 100% học phí

- Sinh hoạt phí hàng tháng: Khoảng 

1.100 – 1.200 EUR/tháng. 

- Bảo hiểm: Bao gồm bảo hiểm y tế 

và các loại bảo hiểm bắt buộc khác

- Chi phí đi lại: Tài trợ vé máy bay 

quốc tế và chi phí di chuyển giữa các 

quốc gia trong khối Châu Âu trong 

quá trình học

- Hỗ trợ khác: Trợ cấp lắp đặt mạng, 

sim điện thoại, chi phí tham dự các 

sự kiện

Hạn nộp hồ sơ: Tháng 

10 - 11 hàng năm 

CHÂU 
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Helmut-

Schmidt

(Đức)

Cơ quan Trao 

đổi Hàn lâm Đức 

(DAAD)

Thạc sĩ Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam

- Không đủ điều kiện nếu đã 

sinh sống ở Đức hoặc một quốc 

gia phát triển không nằm trong 

danh sách liên tục hơn 15 tháng 

tại thời điểm nộp

- Trình độ học vấn: Đã tốt nghiệp Đại học trong các 

ngành liên quan bao gồm Khoa học Chính trị, Khoa học 

xã hội, Luật, Kinh tế, Chính sách công và Quản trị

  + Xếp loại học tập: Ứng viên phải có bằng cấp loại giỏi 

với kết quả học tập nằm trong nhóm 1/3 những người 

xuất sắc nhất của khóa

  + Thời hạn của bằng cấp: Bằng tốt nghiệp đại học gần 

nhất không được cấp quá 6 năm tính đến thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Kinh nghiệm làm việc: Ứng viên cần có kinh nghiệm 

thực tế liên quan đến chuyên ngành (có thể là việc làm 

chính thức, thực tập hoặc hoạt động cộng đồng). Thời 

gian yêu cầu cụ thể tùy thuộc vào từng trường đại học, 

xem chi tiết tại: Helmut-Schmidt- Programme | DAAD

- Năng lực ngoại ngữ: Phải có chứng chỉ tiếng Anh 

(IELTS, TOEFL, PTE...) hoặc tiếng Đức tùy theo ngôn 

ngữ giảng dạy của khóa học. Mức độ thông thường để 

nhập học chính thức là C1, có thể liên hệ trực tiếp với 

trường dự định để có thể biết chi tiết

- Ứng viên có thể đăng kí tối đa 02 khóa học 

trong danh sách dưới đây:

  + Đại học Khoa học Ứng dụng Bonn-Rhein-

Sieg: Ngành Social Protection (Bảo trợ xã hội)

  + Đại học Duisburg-Essen: Ngành 

Development and Governance (Phát triển và 

Quản trị)

  + Đại học Erfurt (Trường Chính sách Công 

Willy Brandt): Ngành Public Policy (Chính sách 

công)

  + Đại học Magdeburg: Ngành Peace and 

Conflict Studies (Nghiên cứu hòa bình và xung 

đột)

  + Đại học Khoa học Ứng dụng Osnabrück: 

Ngành Management in Nonprofit-Organisations 

(Quản lí tổ chức phi lợi nhuận)

  + Đại học Passau: Ngành Development Studies 

(Nghiên cứu phát triển)

  + Đại học Passau: Ngành Governance and 

Public Policy (Quản trị và Chính sách công) 

- 100% học phí 

- Trợ cấp hàng tháng: 992 EUR 

(riêng học kỳ trực tuyến của ngành 

Social Protection trợ cấp là 500 

EUR)

- Bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, tai nạn và 

trách nhiệm pháp lý cá nhân 

- Chi phí đi lại: Trợ cấp vé máy bay 

khứ hồi giữa Đức và Việt Nam

- Hỗ trợ ngôn ngữ: Khóa học tiếng 

Đức chuẩn bị tại Đức kéo dài lên đến 

04 hoặc 06 tháng trước khi vào 

chuyên ngành

- Phụ cấp gia đình: Nếu khóa học kéo 

dài trên 6 tháng, có trợ cấp cho 

vợ/chồng và con cái 

- Hỗ trợ khác: Trợ cấp nghiên cứu, 

trợ cấp thuê nhà, và các sự kiện kết 

nối và hội thảo

Hạn nộp hồ sơ: 01/6 - 

31/7 hàng năm

Không bắt buộc 

cam kết, tuy 

nhiên ưu tiên ứng 

viên thể hiện rõ 

định hướng đóng 

góp tích cực vào 

sự phát triển kinh 

tế và xã hội của 

quê hương sau 

khi hoàn thành 

khóa học

CHÂU 

ÂU

Ireland 

Fellows 

Programme - 

Asia (Ireland)

Bộ Ngoại Giao 

Ireland (DFA)

Thạc sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam cư trú tại Việt Nam 

- Độ tuổi: Ưu tiên những ứng 

viên dưới 40 tuổi 

- Công việc: Đang là công 

chức, viên chức làm việc tại 

các cơ quan chính phủ, viện 

nghiên cứu, trường đại học 

công lập hoặc các tổ chức phát 

triển

- Trình độ học vấn: Đã có bằng Đại học chính quy 

được các cơ sở giáo dục tại Ireland công nhận 

  + Bằng cấp phải được cấp từ năm 2013 trở về sau 

(trong vòng 12 năm tính đến thời điểm nhập học)

  + Chưa từng có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn, và hiện 

không theo học chương trình thạc sĩ nào khác

  + Điểm trung bình học tập (GPA): 3.0/4.0 

- Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm 

làm việc thực tế và có liên quan trực tiếp đến chương 

trình học dự định

- Năng lực lãnh đạo: Phải chứng minh được khả năng 

và khát vọng lãnh đạo, cam kết đóng góp cho các Mục 

tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Việt Nam và xây 

dựng mối quan hệ tốt đẹp với Ireland

- Năng lực ngoại ngữ: Ireland yêu cầu tiêu chuẩn tiếng 

Anh rất cao. Thông thường ứng viên cần đạt IELTS 6.5 

(không kỹ năng nào dưới 6.0), nhưng một số ngành có 

thể yêu cầu cao hơn. Nếu ứng viên lọt vào danh sách 

ứng viên tiềm năng nhưng chưa có chứng chỉ IELTS đạt 

chuẩn (được cấp từ tháng 9/2023 trở về sau), ứng viên 

sẽ được yêu cầu thi vào tháng 1 năm sau đó

- Thời gian: 10 - 16 tháng 

- Ứng viên phải chọn 03 chương trình học từ 

danh mục các chương trình được phép

  + Nông nghiệp 

  + Y tế

  + Giáo dục 

  + Quyền con người 

  + Kỹ thuật và Công nghệ

  + Kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác

- Xem thêm lĩnh vực và danh sách trường tại 

Danh sách ngành và trường cụ thể.

- 100% học phí 

- Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông

- Chỗ ở: Được sắp xếp và chi trả tiền 

nhà trong hai học kỳ đầu; học kỳ thứ 

ba nhận trợ cấp thuê nhà từ €800 - 

€1000/tháng tùy địa điểm

- Sinh hoạt phí: Trợ cấp hằng tháng 

khoảng €700 

- Bảo hiểm: Bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm du lịch

- Các khoản khác: Phí thị thực (visa), 

phí giấy phép cư trú Ireland, trợ cấp 

ổn định khi mới sang và trợ cấp hoàn 

thành khóa học trước khi về nước

Hạn nộp hồ sơ hàng 

năm

- Tháng 7: Nộp hồ sơ 

- Tháng 8 - 11: Đánh 

giá hồ sơ 

- Tháng 12: Thông báo 

kết quả 

Trở về và đóng 

góp cho sự phát 

triển kinh tế - xã 

hội của Việt Nam

CHÂU 

ÂU
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Australia 

Awards 

Scholarships 

(Úc)

Bộ Ngoại giao và 

Thương mại Úc 

(DFAT)

Thạc sĩ - Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam đang sinh sống và 

nộp hồ sơ từ Việt Nam

- Mối liên hệ với Úc: Không 

phải là công dân Úc, không có 

quyền cư trú dài hạn tại Úc 

hoặc đang nộp hồ sơ xin thị 

thực cư trú dài hạn tại Úc 

- Tình trạng hôn nhân: 

Không kết hôn hoặc đính hôn/ 

sống chung như vợ chồng với 

người có quốc tịch hoặc quyền 

cư trú dài hạn tại Úc hoặc New 

Zealand

- Không phải là nhân sự đang 

phục vụ trong quân đội, không 

có tiền án hoặc bị điều tra về 

các hoạt động tội phạm

- Trình độ học vấn: Có bằng cử nhân hệ chính quy 

  + Điểm trung bình học tập (GPA): 6.5 

- Kinh nghiệm làm việc

  + Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời 

gian có liên quan tại Việt Nam tính đến ngày 30/4/2026

  + Trường hợp ưu tiên: Ứng viên vùng nông thôn khó 

khăn hoặc người khuyết tật chỉ cần có 12 tháng kinh 

nghiệm làm việc toàn thời gian (riêng người khuyết tật 

có thể tính là 24 tháng làm việc bán thời gian) 

- Giới hạn bậc học: Không ứng tuyển bậc học thấp hơn 

hoặc bằng với bậc học đã đạt được 

- Năng lực ngoại ngữ (không bắt buộc): IELTS 

Academic 5.0 (không kỹ năng nào dưới 4.5)/ TOEFL 

iBT 43 (không kĩ năng nào dưới 11)/ PTE Academic 41 

(không kĩ năng nào dưới 30)

- Các lĩnh vực ưu tiên: Nông nghiệp, Thủy sản, 

Lâm nghiệp/ Chuyển đổi số/ Công nghệ thông 

tin/ Giáo dục/ Môi trường, Biến đổi khí hậu và 

Năng lượng/ Quản trị và Tăng trường kinh tế/ 

Bình đẳng giới và Người khuyết tật/ Y tế / Ổn 

định khu vực và Quyền con người

- Các nghiên cứu trong lĩnh vực khác (ngoài 

danh sách ưu tiên) vẫn có thể được xem xét dựa 

trên năng lực , ngoại trừ ngành Quản trị Kinh 

doanh (Business Administration)

- Các lĩnh vực thuộc Đối tác Mekong - 

Australia (AA - MAP)

  + An ninh nguồn nước 

  + Hành động vì khí hậu 

  + Bình đẳng giới, Người khuyết tật và Hòa 

nhập xã hội (GEDSI)

  + Chống tội phạm xuyên quốc gia 

  + Khả năng phục hồi kinh tế và hội nhập tiểu 

vùng 

- Hỗ trợ tài chính và chi phí học 

tập

  + 100% học phí

  + Chi phí sinh hoạt (bao gồm cả trợ 

cấp thiết lập đời sống khi mới sang)

  + Bảo hiểm y tế 

  + Hỗ trợ học thuật bổ sung 

- Chi phí đi lại và thủ tục 

  + Vé máy bay khứ hồi

  + Visa

  + Vé máy bay thăm thân

- Đào tạo và hỗ trợ chuyên biệt

  + Đáo tạo tiếng Anh

  + Chương trình học thuật sơ bộ 

- Xem thêm tại: Scholarship benefits - 

Australia Awards Vietnam

Hạn chót: 11:00 sáng - 

30/4/2026 

(năm học 2027-2028)

Cam kết trở về 

Việt Nam làm 

việc tối thiểu 02 

năm sau khi tốt 

nghiệp

Manaaki
(New Zealand)Bộ Ngoại giao và 

Thương mại New 

Zealand (MFAT)

Thạc sĩ, Tiến 

sĩ

- Quốc tịch: Là công dân nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam, phải sinh sống tại 

Việt Nam ít nhất 02 năm trước 

thời điểm nộp đơn ứng tuyển

  + Ngoại lệ bao gồm người 

làm nhiệm vụ ngoại giao hoặc 

đang theo học ở nước ngoài 

- Độ tuổi: Phải đủ từ 18 tuổi 

trở lên khi ứng tuyển. Không 

có giới hạn tuổi trên, nhưng 

học bổng ưu tiên ứng viên dưới 

40 tuổi 

- Không phải là nhân sự đang 

phục vụ trong quân đội

- Trình độ học vấn: Đã tốt nghiệp Đại học

- Định hướng: Ưu tiên những ứng viên có ngành học dự 

định phù hợp với kinh nghiệm làm việc hiện tại và có kế 

hoạch tiếp tục làm việc trong lĩnh vực đó sau khi tốt 

nghiệp

- Kinh nghiệm làm việc: Chấp nhận hình thức làm việc 

có lương, không lương hoặc tình nguyện 

  + Một năm làm việc toàn thời gian (tối thiểu 30 tiếng/ 

1 tuần) 

  + Hai năm làm việc bán thời gian (tối đa 29 tiếng/ 1 

tuần)   

- Năng lực ngoại ngữ (tham khảo); IELTS 6.5 (không 

kỹ năng nào dưới 6.0)/ TOEFL iBT 90 (kỹ năng viết 

trên 21)/ PTE Academic 58 (không kĩ năng nào dưới 

50)/ CAE (Cerfitcate in Advanced English) 176 (không 

kĩ năng nào dưới 169)

- Tham gia bài kiểm tra tư duy (psychometric test)

- Lưu ý cho bậc Tiến sĩ (PhD): 

  + Ứng tuyển Tiến sĩ phải đủ điều kiện để nhập học trực 

tiếp. Ứng viên cần chuẩn bị sẵn sàng năng lực tiếng Anh 

và các chứng chỉ quốc tế cần thiết để đáp ứng yêu cầu 

của trường đại học.

- Thời gian

  + Thạc sĩ: 01 - 02 năm 

  + Tiến sĩ: 3.5 năm

- Những ngành học ưu tiên: Asia: 

Qualifications and Recommended Subjects | 

MANAAKI | Education New Zealand

  + Khả năng phục hồi khí hậu, Khoa học và Môi 

trường 

  + Khả năng chống chịu kinh tế và Khu vực tư 

nhân 

  + Giáo dục và Đào tạo

  + An toàn thực phẩm và Nông nghiệp

  + Quản trị

  + Công nghệ thông tin và Truyền thông 

  + Cơ sở hạ tầng 

  + Hòa bình, An ninh và Tư pháp 

  + Xã hội bền vững 

- Danh sách trường bao gồm 08 trường đại học 

và 02 học viện công nghệ, xem chi tiết tại: 

Research available courses | MANAAKI | 

Education New Zealand

- 100% học phí

- Trợ cấp sinh hoạt phí hàng tuần

- Hỗ trợ chi phí ban đầu khi sang 

New Zealand

- Bảo hiểm y tế, du lịch trong suốt 

thời gian du học New Zealand

- Vé máy bay

- Chi phí gia sư nhằm hỗ trợ thêm 

cho việc học tập nếu cần thiết

- Hỗ trợ chi phí nghiên cứu và làm 

luận văn

- Trợ cấp ổn định cuộc sống khi trở 

về Việt Nam

Hạn chót: 12:00 trưa - 

10/4/2026 

(năm học 2027-2028)

Cam kết trở về 

Việt Nam làm 

việc tối thiểu 02 

năm sau khi tốt 

nghiệp

CHÂU 

ÚC
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